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Điểm
	Nhận xét của giáo viên
............................................................................................................
............................................................................................................


Khoanh tròn vào chữ cái tr​ước câu trả lời đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Có mấy loại khí đốt, đó là những loại nào?

A. Một loại (Đó là:.....................................................................)

B. Hai loại (Đó là:.....................................................................)

C. Ba loại (Đó là:.....................................................................)

D. Bốn loại (Đó là:.....................................................................)

Câu 2: (0,5 điểm) Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên trái đất là:

A. Điện

B. Mặt trời

C. Khí đốt tự nhiên

D. Gió

 Câu 3: (0,5 điểm) Để tránh lãng phí điện, bạn cần chú ý điều gì? 

A. Chỉ sử dụng điện khi cần thiết.

B. Tắt các thiết bị sử dụng điện khi ra khỏi nhà.

C. Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, là (ủi) quần áo.

D. Cả 3 ý trên.
Câu 4: (0,5 điểm) Trong các năng lượng sau, năng lượng nào không phải là năng lượng sạch?
A. Năng lượng mặt trời.

B. Năng lượng gió.

C. Năng lượng từ than đá, xăng dầu, khí đốt.

D. Năng lượng nước chảy

Câu 5: (0,5 điểm) Muốn cây nảy mầm cần có mấy điều kiện, đó là những điều kiện gì? 
A. Một điều kiện (Đó là:.....................................................................)
B. Hai điều kiện (Đó là:.....................................................................)
C. Ba điều kiện (Đó là:.....................................................................)
D. Bốn điều kiện (Đó là:.....................................................................)
Câu 6: (0,5 điểm) Những nguyên nhân khiến rừng bị tàn phá là:
A. Đốt rừng làm nương rẫy.

B. Trồng rừng và bảo vệ rừng.

C. Xây dựng các vườn thực vật, khu bảo tồn quốc gia.

D. Hạn chế khai thác rừng bừa bãi.
Câu 7: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

	a. Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là sự thụ phấn.
	

	b. Hợp tử phát triển thành hạt.
	

	c. Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường không có mùi hoặc không có màu sắc sặc sỡ.
	

	d. Các loài hoa thụ phần nhờ gió không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có.
	


Câu 8: (1 điểm) Điền các từ, cụ, từ vào chỗ trống thích hợp: bao phấn, chỉ nhị, đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy, noãn.

Câu 9: (1 điểm) Đánh dấu x vào ô trống những nguyên nhân ô nhiễm không khí và nước
	a. Nước thải từ các thành phố, nhà máy thải ra sông hồ.
	

	b. Chất thải, khí thải các nhà máy
	

	c. Tiếng ồn do sự hoạt động của các nhà máy và phương tiện giao thông
	

	d. Không vứt rác bừa bãi
	

	e. Tàu biển bị đắm
	

	f. Xử lí rác thải hợp vệ sinh
	


Câu 10: (1 điểm) Theo em việc phá rừng bừa bãi sẽ dẫn đến những hậu quả gì?
Câu 11: (2 điểm) Từ những hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết năng lượng điện có phải nguồn năng lượng vô tận không? Em hãy nêu các biện pháp để tránh lãng phí điện.
Câu 12: (1 điểm) Tại sao nói Mặt trời là nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên trái đất?
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	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B

(khí đốt tự nhiên và khí sinh học)
	B
	D
	C
	B
(Độ ẩm, nhiệt độ vừa phải)
	C


Câu 7: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
· HS điền đúng mỗi ý được 0.5 điểm
	a. Quá trình thụ tinh diễn ra bên trong nhụy hoa
	Đ

	b. Hoa có thể phát triển thành quả nhờ quá trình thụ phấn
	S

	c. Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường không có mùi hoặc không có màu sắc sặc sỡ.
	S

	d. Gió có thể giúp hoa thụ phấn
	Đ


Câu 8: (1 điểm) Điền các từ, cụ, từ vào chỗ trống thích hợp: bao phấn, chỉ nhị, đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy, noãn.
- HS điền đúng mỗi ô trống được 0,5 điểm.

Câu 9: (1 điểm) Đánh dấu x vào ô trống những nguyên nhân ô nhiễm không khí và nước
	a. Nước thải từ các thành phố, nhà máy thải ra sông hồ.
	X

	b. Chất thải, khí thải các nhà máy
	X

	c. Tiếng ồn do sự hoạt động của các nhà máy và phương tiện giao thông
	X

	d. Không vứt rác bừa bãi
	

	e. Tàu biển bị đắm
	X

	f. Xử lí rác thải hợp vệ sinh
	


Câu 10: (1 điểm)
	  Động vật đẻ trứng 
	Động vật đẻ con 

	cá sấu, chim.
	Cá heo, dơi, chuột.


Câu 11: (2 điểm)
- Năng nượng điện không phải là nguồn năng lượng vô tận.

- Các biện pháp để tránh lãng phí điện:

+ Chỉ dùng điện khi cần thiết, ra khỏi nhà nhớ tắt đèn, quạt, ti vi,...

+ Tiết kiệm điện khi đun nấu, là (ủi) quần áo (vì những việc này cần dùng nhiều năng lượng điện) 

+ Tận dụng ánh sáng tự nhiên

Câu 12: (1 điểm)
Vì Mặt trời chiếu sáng và sưởi ấm muôn loài, giúp cho cây xanh tươi tốt, người và động vật khỏe mạnh. Cây xanh hấp thụ năng lượng Mặt trời và là thức ăn trực tiếp hay gián tiếp của động vật.






Đậu nhụy





Vòi nhụy





Bầu nhụy





Noãn





Bao phấn





Chỉ nhị








